
104BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN     2008

Mạng lưới chi nhánh

Hội sở chính

198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 - 39343137

Fax: 84 – 4 - 38249067; 84 – 4 - 39343844
Website: www.vietcombank.com.vn

SWIFT: BFTV VNVX

An Giang
Số 1 Đường Hùng Vương, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 84-76 384 3589, 84-76 384 3590
Fax: 84-76 384 3590
SWIFT: BFTV VNVX 015

Ba Đình
39 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3766 5311, 84-4 3766 5312
Fax: 84-4 3766 5313
SWIFT: BFTV VNVX 061

Bắc Ninh
353 Trần Hưng Đạo, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 84-241 381 1855, 84-241 3811 849
Fax: 84-241 381 1848, 84-241 3811 844
SWIFT: BFTV VNVX 035

Bến Thành
69 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 3835 9323, 84-8 3835 9262
Fax: 84-8 3832 5041
SWIFT: BFTV VNVX 033
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Biên Hoà
22 Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hoà II,
TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-613 399 1948
Fax: 84-613 399 1947
SWIFT: BFTV VNVX 048

Bình Dương
314 Đại lộ Bình Dương,  
Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-650 389 8989
Fax: 84-650 383 1220
SWIFT: BFTV VNVX 028

Bình Tây
129-129A Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 3960 0477, 84-8 3960 0478
Fax: 84-8 3960 6217
SWIFT: BFTV VNVX 025

Bình Thạnh
169 Đường Điện Biên Phủ,
Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 3840 7924
Fax: 84-8 3840 7923
SWIFT: BFTV VNVX 053

Bình Thuận
87 Đường 19/4, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 84-62 373 9065
Fax: 84-62 373 9066
SWIFT: BFTV VNVX 062

Cà Mau
Số 4 Lạc Long Quân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 84-780 383 5024
Fax: 84-780 383 3466
SWIFT: BFTV VNVX 019

Cam Ranh
122 Đường 22/8, P. Cam Thuận,  
Thị xã Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: 84-58 395 2400
Fax: 84-58 395 2403
SWIFT: BFTV VNVX 058

Cần Thơ
Số 7 Hoà Bình, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 84-710 382 0445, 84-710 382 4354
Fax: 84-710 382 0694
SWIFT: BFTVVNVX 011

Châu Đốc
315 Lê Lợi, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 84-76 3561702
Fax: 84-76 3561703
SWIFT: BFTV VNVX 047

Chương Dương
564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3877 7155, 84-4 3877 7159
Fax: 84-4 3877 7158
SWIFT: BFTV VNVX 054

Dung Quất
Lô L3 phân khu CN Sài Gòn - Dung Quất,
Khu kinh tế Dung Quất, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 84-55 3632333
Fax: 84-55 3610806
SWIFT: BFTV VNVX 057

Đà Lạt
1 Đường Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 84-63 3510481
Fax: 84-63 510480
SWIFT: BFTV VNVX 056

Đà Nẵng
140 – 142 Đường Lê Lợi, Phường Hải Châu I,
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 84-511 381 7441, 84-511 382 3753
Fax: 84-511 382 6062
SWIFT: BFTV VNVX 004

Đắk lắc
Số 6 Trần Hưng Đạo, TP. Ban Mê Thuật, Tỉnh Đắk lắk
Điện thoại: 84-500 3855037, 84-500 3831018
Fax: 84-500 3855038
SWIFT: BFTV VNVX 023

Đồng Nai
77C Đường Hưng Đạo Vương, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-61 382 3666
Fax: 84-61 382 4191
SWIFT: BFTV VNVX 012
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Đồng Tháp
66 Đường 30/4 Phường 01 - Thị xã Cao Lãnh,
Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 84-67 3872115, 84-67 3872110
Fax: 84-67 3872119
SWIFT: BFTV VNVX 060

Gia Lai
50 Phan Bội Châu, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 84-59 828594, 84-59 871685
Fax: 84-59 828592
SWIFT: BFTV VNVX 029

Hạ Long
Đường Hạ Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 84-33 3 844748, 84-333 844749
Fax: 84-33 384 4746
SWIFT: BFTV VNVX 052

Hà Nội
344 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3974 6666
Fax: 84-4 3974 7065
SWIFT: BFTV VNVX 002

Hà Tây
484 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3355 4545
Fax: 84-4 3355 4444
SWIFT: BFTV VNVX 069

Hà Tĩnh
11 Phan Đình Phùng,  
Thị xã Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 84-39 385 7003
Fax: 84-39 385 7002
SWIFT: BFTV VNVX 020

Hải Dương
66 Đường Nguyễn Lương Bằng,   
TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 84-320 389 1259, 84-320 389 1099
Fax: 84-320 389 1807
SWIFT: BFTV VNVX 034

Hải Phòng
11 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 84-31 384 2115, 84-31 382 2247
Fax: 84-31 384 1117
SWIFT: BFTV VNVX 003

Hoàn Kiếm
23 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3826 9954
Fax: 84-4 3933 5587
SWIFT: BFTV VNVX 030
		
Hồ Chí Minh
29 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 3829 7245
Fax: 84-8 3829 7228
SWIFT: BFTV VNVX 007

Huế
78 Hùng Vương, TP Huế
Điện thoại: 84-54 382 4795, 84-54 381 1900
Fax: 84-54 382 4631
SWIFT: BFTV VNVX 016

Hưng Yên
Đường 39, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên	
Điện thoại: 84-321 394 1042
Fax: 84-321 394 1044	
SWIFT: BFTV VNVX 059

Khu công nghiệp Bình Dương	  
Đường ĐT743, Xã Bình Hoà, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-650 371 0721, 84-650 371 0722
Fax: 84-650 371 0725	
SWIFT: BFTV VNVX 028

Kiên Giang
Số 2 Mạc Cửu, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 84-77 386 8149, 84-77 386 3427
Fax: 84-77 392 2009, 84-77 386 6243
SWIFT: BFTV VNVX 009

Long An
134-138 Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An
Điện thoại: 84-72 363 3682, 84-72 363 3685
Fax: 84-72 363 3687	
SWIFT: BFTV VNVX 063

Mạng lưới chi nhánh
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Móng Cái
Số 2 Vân Đồn, Thị xã Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 84-33 388 1628, 84-33 388 7575
Fax: 84-33 388 1676	
SWIFT: BFTV VNVX 055

Nam Sài Gòn
Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 3770 1634
Fax: 84-8 3770 1635
SWIFT: BFTV VNVX 018

Nha Trang
17 Đường Quang Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà	
Điện thoại: 84-58 382 1483, 84-58 381 5558
Fax: 84-58 381 5114, 84-58 382 3806
SWIFT: BFTV VNVX 006

Nhơn Trạch
Đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch III,  
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-613 3560034, 84-613 3560882
Fax: 84-613 3560880	
SWIFT: BFTV VNVX 040

Phú Tài
Quốc lộ 1A, Phường Trần Quang Diệu, Tỉnh Bình Định	
Điện thoại: 84-56 3741038, 84-56 3211690
Fax: 84-56 3741007	
SWIFT: BFTV VNVX 043

Phú Thọ
664 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 3866 2155
Fax: 84-8 3865 5973	
SWIFT: BFTV VNVX 042

Quận 5
2D-2E Lý Thường Kiệt, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 3957 0727
Fax: 84-8 3957 0726	
SWIFT: BFTV VNVX 051

Quảng Bình
3 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 84-52 384 0380, 84-52 384 0662
Fax: 84-52 382 8347
SWIFT: BFTV VNVX 031
	

Quảng Nam
35 Trần Hưng Đạo, Thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam	
Điện thoại: 84-510 3210898, 84-510 3810673
Fax: 84-510 3813061, 84-510 3813235
SWIFT: BFTV VNVX 065

Quảng Ngãi
345 Hùng Vương, Thị xã Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
Điện thoại: 84-55 3811941, 84-55 3241312
Fax: 84-55 3710853	
SWIFT: BFTV VNVX 027

Quảng Ninh
703 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	
Điện thoại: 84-33 3629215, 84-33 3828914
Fax: 84-33 3827206	
SWIFT: BFTV VNVX 014

Quy Nhơn
152 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 84-56 3821498
Fax: 84-56 3823181
SWIFT: BFTV VNVX 005

Sở giao dịch
Số 31-33 Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3936 8547, 84-4  3824 1395
Fax: 84-4  3936 5534
SWIFT: BFTV VNVX 001

Sóc Trăng
27 Hai Bà Trưng, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 84-79 3821036
Fax: 84-71 3824186
SWIFT: BFTV VNVX 032

Sóng Thần
1 Xa lộ Trường Sơn, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 84-8 37241627, 84-8 37242646
Fax: 84-8 37241498	
SWIFT: BFTV VNVX 046

Tân Bình
E-Town 364 Cộng Hoà, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 38106454, 84-8 38125175
Fax: 84-8 38106838	
SWIFT: BFTV VNVX 044
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Tân Định
72 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 38206157
Fax: 84-8 38206846	
SWIFT: BFTV VNVX 037

Tây Ninh
374 - 376 đường 30/4, Phường 3,
Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 84-66 3818997
Fax: 84-63 3818998	
SWIFT: BFTV VNVX 070

Thái Bình
59 Lê Lợi, Thị xã Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 84-36 3836993, 84-36 3836996
Fax: 84-36 3836994
SWIFT: BFTV VNVX 021

Thành Công
30-32 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 37761764, 84-4 37761814
Fax: 84-4 37761747
SWIFT: BFTV VNVX 045

Thăng Long
98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 37569008, 84-4 37569004
Fax: 84-4 37569006
SWIFT: BFTV VNVX 049

Thủ Đức 
Khu chế xuất Linh Trung I, Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 84-8 38966806, 84-8 38962352
Fax: 84-8 38974176	
SWIFT: BFTV VNVX 038

Tiền Giang
Số 20-20A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6,
Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 84-73 397 5495
Fax: 84-73 397 5878	
SWIFT: BFTV VNVX 067

Trà Nóc
Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Q. Bình Thuỷ, TP Cần Thơ	
Điện thoại: 84-710 3844272
Fax: 84-710 3843056	
SWIFT: BFTV VNVX 039

Vinh
Số 9 Đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An	
Điện thoại: 84-38 3842033, 84-38 3842426
Fax: 84-38 3842192	
SWIFT: BFTV VNVX 010

Vĩnh Lộc
Khu hành chính, KCN Vĩnh Lộc,
Quận Bình Tân - TP. HCM
Điện thoại: 84-8 37651328
Fax: 84-8 37651327	
SWIFT: BFTV VNVX 050

Vĩnh Phúc
116 Đường Ngô Quyền, Thị xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	
Điện thoại: 84-211 720931, 84-211 720920
Fax: 84-211 720921, 84-211 720934
SWIFT: BFTV VNVX 036

Vũng Tàu
27 - 29 Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 84-64 3852309, 84-64 3859874
Fax: 84-64 3859859
SWIFT: BFTV VNVX 008

Xuân An
Khối 1, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh	
Điện thoại: 84-39 3821202, 84-39 3821049
Fax: 84-39 3821248	
SWIFT: BFTV VNVX 064

Mạng lưới chi nhánh



Các công ty trực thuộc

Công ty Cho Thuê Tài chính Vietcombank
Giám đốc: Nguyễn Minh Sáu

Tầng 3, 10B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3928 9289

Fax: 84-4 3928 9150

Công ty Chứng khoán Vietcombank
Giám đốc: Ngô Quang Trung

Tầng 17, Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3928 9289

Fax: 84-4 3936 0262 - 84-4 3936 0263

Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198
Giám đốc: Henry Sng

Tầng 13, Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3936 6990

Fax: 84-4-3934 0918

Mạng lưới nước ngoài

Công ty Tài chính Việt Nam tại Hồng Kông
Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy Vân

16th floor, Golden Star Building, 20 Lockhard, Hongkong
Điện thoại: 852-28653905

Fax: 852-28660007

Văn phòng Đại diện Tại  Singapore
Trưởng đại diện: Nguyễn Thị Hoa

1 Raffles Place #26-03 OUB Center, Singapore 048616
Điện thoại: 65-63237558

Fax: 65-62337559

Bìa: Photo by Sergio Lunardi 
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